
TIẾN ĐỘ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

STT Xã Dân số

LIỀU CƠ BẢN LIỀU BỔ SUNG LIỀU NHẮC LẠI
Trẻ 5-11 tuổi Trẻ 12-17 tuổi Người trên 18 tuổi

Đối
tượng

Số
tiêm Tỷ lệ

Ngưởi trên 18 tuổi Trẻ 12-17 tuổi
nhắc lại lần 1

Đối
tượng

Mũi 1 Mũi 2
Đối

tượng

Mũi 1 Mũi 2
Đối

tượng

Mũi 1 Mũi 2 (đủ
mũi) Nhắc lại lần 1 Nhắc lần 2

(Mũi 4)

Số
tiêm Tỷ lệ Số

tiêm
Tỷ
lệ

Số
tiêm Tỷ lệ Số

tiêm Tỷ lệ Số tiêm Tỷ lệ Số
tiêm Tỷ lệ Đối

tượng Mũi 3 Mũi 4 Tổng Tỷ lệ Đối
tượng

Số
tiêm Tỷ lệ Đối

tượng
Số

tiêm Tỷ lệ

1 Ia Đal 3,965 731 670 91.7 213 29.1 372 376 101.1 372 100.0 3,108 3,231 104.0 3,139 101.0 1,784 1,789 100.3 2690 1,393 900 2,293 85.2 322 271 84.2 314 108 34.4
2 Ia Dom 2,440 394 352 89.3 90 22.8 177 174 98.3 181 102.3 1,887 1,912 101.3 1,894 100.4 1,253 1,263 100.8 1585 516 834 1,350 85.2 232 199 85.8 161 75 46.6
3 Ia Tơi 3,057 524 388 74.0 108 20.6 325 326 100.3 275 84.6 2,926 2,937 100.4 2,980 101.8 353 373 105.7 2611 1,730 701 2,431 93.1 312 278 89.1 227 41 18.1
Tổng cộng 9,462 1649 1410 85.5 411 24.9 874 876 100.2 828 94.7 7,921 8,080 102.0 8,013 101.2 3390 3,425 101.0 6,886 3,639 2,435 6,074 88.2 866 748 86.4 702 224 31.9

1. Trẻ 5 đến dưới 12 tuổi Mũi 1: 1382/1649 trẻ đạt 83,8%; Mũi 2 : 396/1649 trẻ đạt 24,0%
2. Trẻ 12-17 tuổi Mũi 1: 875/874 trẻ đạt 100%; Mũi 2: 827/874 trẻ đạt 94,6%; Mũi 3 (nhắc lại): 202/702 trẻ đạt 28,8%
3. Người trên 18 tuổi:
                               - Đủ mũi cơ bản: 7921/7921 người đạt 100%  (92 đối tượng vãng lai)
                               - Liều nhắc lại lần 1: 6024/6886 người đạt 87,5%
                               - Liều nhắc lại lần 2: 703/866 người đạt 81,2%
                                (Đối tượng đã rà soát điều chỉnh)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-07-28T13:47:20+0700


		2022-07-28T13:47:21+0700




